
10	 gcvt No 268, ngày 17/11/2022

Tên sản phẩm Quy cách Đơn giá  
(đ/can,th,bao)

- 263-SL 10 kg/bộ 2.700.000
Sikafloor 264 màu 
Ral6011/7032/7035 10 kg/bộ 2.700.000

Sikafloor 161 10 kg/bộ 2.680.000
Sikafloor 81 Epocem 23 kg/bộ 1.403.000

Tên sản phẩm Quy cách Đơn giá  
(đ/can,th,bao)

Sikafloor Curehard 24 25 lít/can 2.250.000
Sikagard 905W 5 lít/can 540.000
Sika tăng cứng sàn gốc xi măng
Sikafloor Chapdur Green 25 kg/bao 375.000
Sikafloor Chapdur Grey 25 kg/bao 175.000

HÓA CHẤT KLENCO CHEMICALS (SINGAPORE)

Tên hàng Đơn giá  
(đ/can 5 lít)

Hóa chất tẩy gạch gốm, sứ, thủy tinh 510.000
Hóa chất làm sạch cặn can xi 395.000
Hóa chất tẩy xi măng 445.000
Hóa chất tẩy rỉ sét 285.000
Hóa chất tẩy rửa dầu mỡ 265.000
Kem tẩy đa năng cực mạnh Klenco 395.000
Hoá chất làm sạch đa năng 260.000
Nước rửa kính 265.000
Nước rửa tay 260.000
Nước tẩy bồn cầu 265.000
Hóa chất tẩy dầu công nghiệp 365.000
Hóa chất tẩy cặn 380.000
Hóa chất tẩy cặn hữu cơ 420.000
Hóa chất tẩy sơn keo 750.000
Hóa chất tẩy cặn và rỉ sét 440.000
Hóa chất tẩy dàn ngưng 365.000
Hoá chất khử mùi 260.000
Nước lau sàn khử mùi diệt khuẩn 265.000

Tên hàng Đơn giá  
(đ/can 5 lít)

Nước khử mùi và tạo mùi thơm 255.000
Nước lau sàn diệt khuẩn khử mùi bệnh viện 250.000
Viên khử mùi bồn tiểu nam 820.000
Nước giặt thảm ít bọt 260.000
Hoá chất giặt thảm nhiều bọt 350.000
Hoá chất giặt ghế sofa 420.000
Hóa chất bảo dưỡng đàn piano, đồ nội thất 500.000
Nước đánh bóng inox và kim loại 300.000
Hoá chất bóc lớp bóng cũ 260.000
Hoá chất đánh tróc sàn mạnh 410.000
Hoá chất phủ bóng đa năng 620.000
Hoá chất đánh bóng sàn gỗ 850.000
Hóa chất phủ bóng đá Granite 690.000
Bột đánh bóng đá Granite (2 kg) 3.100.000
Hóa chất đánh bóng đá Granite 1.400.000
Bột đánh bóng đá cẩm thạch
- KMP (10 lbs/hộp) 4.350.000
- MF (10 lbs/hộp) 2.550.000

THIẾT BỊ AN TOÀN
Thiết bị phòng cháy chữa cháy CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AZHOME GROUP 

Địa chỉ: Tòa nhà C37 Bộ Công An, đường Tố Hữu, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0902.038.666

Tên hàng Đơn giá ĐVT
Sản phẩm Sytem Sensor
Đầu báo khói
- 2412/12E (Sytem Sensor/USA) 498.000 đ/cái
- 2400 498.000 “
- 882 509.000 “
Đầu báo nhiệt
- 5601P 276.000 “
- 5602 313.000 “
- 885 456.000 “
Chuông báo cháy SSM24-6 498.000 “
Nút nhấn khẩn M400K 350.000 “
Đầu báo BEAM 1224, 24 VDC, 
100m 11.501.000 đ/bộ

Sản phẩm Hyundai
Máy bơm Hyundai Diesel
- 15hp, Q=24-72m3/h, H=51-32m 26.288.000 đ/cái
- 20hp, Q=27-78m3/h, H=70-50m 30.952.000 “
- 30hp, Q=30-78m3/h,  
H=89,5-71,7m 36.676.000 “

- 40hp, Q=54-144m3/h,  
H=79,5-48,5m 46.534.000 “

- 50hp, Q=54-156m3/h,  
H=89,5-54m 48.124.000 “

- 80hp, Q=80-240m3/h,  
H= 68-41,5m 56.922.000 “

- 75kw/100hp (Động cơ) 80.030.000 “

Tên hàng Đơn giá ĐVT
Sản phẩm Tohatsu
Máy bơm 
- 8,6kW/11hp- V20D2S- mới 90% 24.910.000 đ/cái
- 8,6kW/11hp- V20D2S- mới 100% 121.900.000 “
Máy bơm xăng
- 14,7KW/20hp- V30AS 29.468.000 “
- 33KW/40hp- V46BS 30.634.000 “
- 40,5KW/55hp- V75FS/DS 34.450.000 “
- 30kW/40hp- VC52AS- mới 90% 35.934.000 “
- 30kW/40hp- VC52AS- mới 100% 179.140.000 “
Máy bơm chữa cháy xăng
- 40,5kW/55hp- VC82ASE 48.230.000 “
Sản phẩm Pentax
Máy bơm chữa cháy điện
- CM 50-200B, 15hp 16.536.000 “
- CM 65-200B, 25hp 20.670.000 “
- CM 65-200A, 30hp 23.903.000 “
- CM 65-250B, 40hp 32.330.000 “
- CM 65-250A, 50hp 39.008.000 “
Máy bơm bù áp
- 3HP, U 7V-300 7.314.000 “
- 4HP, U 7V-400 7.632.000 “
- 5.5HP, U 7V-550 9.010.000 “
Sản phẩm Seikoo
Bơm chữa cháy chạy xăng
- 6Hp- HDF-6 13.674.000 “
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Tên hàng Đơn giá ĐVT
- 9Hp- HDF-9 19.610.000 đ/cái
Bơm chạy xăng
- 13Hp- HDF-13, khởi động dây 25.970.000 “
- 13Hp- HDF-13, khởi động Điện 27.030.000 “
Sản phẩm Canada
Máy bơm phao thả nổi
- CET 6HP 52.894.000 “
- CET 11HP 69.854.000 “
- CET 13HP 77.274.000 “
Sản phẩm Varem - Italy
Bình áp lực
- 20L, Model S3 024 362 1.961.000 đ/bình
- 50L, Model S3 050 361 5.247.000 "
- 100L, Model US100 361 7.049.000 “
- 200L, Model US200 461 13.674.000 “
Sản phẩm GST
Đầu báo
- Khói thường kèm đế 24V, C-9102 265.000 đ/cái
- Nhiệt thường kèm đế 24V, C-9103 249.000 “
- Khói địa chỉ kèm đế 24V, I-9102 509.000 “
- Nhiệt địa chỉ kèm đế 24V, I-9103 509.000 “
- Khói tại chỗ S-9102R 413.000 đ/bộ
Chuông báo cháy JL 286.000 đ/cái
Còi đèn báo cháy thường 24V, 
C-9401 477.000 “

Nút nhấn khẩn thường DC-M9204 313.000 “
Nút nhấn khẩn địa chỉ DI-9204E 1.007.000 “
Đầu báo Beam I- 9105R 3.763.000 đ/bộ
Đầu báo khói Op720 (Siemens) 1.267.000 đ/cái
Sản phẩm Detectomat
Trung tâm báo cháy
- 4 kênh, DCC4- Detectomat/EU 6.890.000 đ/bộ
- 8 kênh, DCC8- Detectomat/EU 12.508.000 “
Đầu báo
- Khói quang + đế, CT 3000 O 689.000 “
- Nhiệt + đế, CT 3000 T 689.000 “
- Khói địa chỉ PL 3200 O 912.000 “
- Nhiệt địa chỉ PL 3200 T 912.000 “
Nút nhấn khẩn, SBDH-ABS-R 525.000 đ/cái
Nút nhấn báo cháy có địa chỉ PL 
3300 MCP 1.325.000 “

Còi báo cháy  VTG-32-SB-R 795.000 “
Đèn báo cháy phòng PA 615.000 “
Sản phẩm Apollo
Nút nhấn khẩn 55200-00 307.000 “
Chuông báo cháy 29600-317 784.000 “
Đế đầu báo địa chỉ 45681- 
245APO 525.000 “

Đầu báo khói quang 55000-316 509.000 đ/bộ
Đầu báo khói địa chỉ 5800600- MAR 1.749.000 đ/cái
Đầu báo nhiệt địa chỉ 55000-
400APO 753.000 “

Sản phẩm Cooper
Đầu báo
- Nhiệt gia tăng kèm đế CFR330 
(Cooper/UK) 763.000 đ/bộ

- Khói thường kèm đế CPD321 + 
CDBB300 795.000 “

- Nhiệt địa chỉ kèm đế CAH330/
CAB300 1.081.000 “

- Khói địa chỉ kèm đế CAP320/
CAB300 1.081.000 “

Công tắc khẩn địa chỉ CBG370S 1.198.000 đ/cái

Tên hàng Đơn giá ĐVT
Nút báo cháy CX201 625.000 đ/cái
Đèn báo phòng CIR301 509.000 “
Đèn chỉ thị khu vực SOLEX 3 1.537.000 “
Còi và đèn báo cháy kết hợp địa 
chỉ + đế âm, CASB383 2.427.000 “

Chuông báo cháy 6#, Model: 
CFB4D24 631.000 “

Chuông báo cháy tích hợp đèn 
chớp FL-RL-R-S 1.473.000 “

Module giám sát đầu báo thường 
MIU872 837.000 “

Tủ báo cháy 4 zone FX2204CF-
CPD 13.250.000 đ/bộ

Sản phẩm Teletek
Đầu báo
- Khói thường, SensoMAG S30 413.000 đ/cái
- Nhiệt thường, SensoMAG R20 371.000 “
- Khói địa chỉ 4 độ nhạy gồm đế, 
Senso IRIS S130 700.000 “

- Nhiệt địa chỉ gồm đế, Senso IRIS 
T110 700.000 “

Nút nhấn khẩn địa chỉ tích hợp 
cách ly, SensoIRIS MCP150 843.000 “

Chuông/còi báo cháy, SF110P 509.000 “
Còi báo cháy có đèn chớp địa chỉ, 
Senso IRIS WS 1.187.000 “

Modul điều khiển, Senso IRIS 
MOUT 1.452.000 “

Modul giám sát, Senso IRIS 
MIO22 1.145.000 “

Modul cách ly, Senso IRIS MISO 763.000 “
Modul kết nối đầu báo thường, 
Senso IRIS MC-Z 1.293.000 “

Trung tâm báo cháy loại địa chỉ 4 
loop, IRIS (4L) 27.931.000 “

Sản phẩm Bosch
Đầu dò khói
- Quang FCP-O320 477.000 “
- 4 dây D273 461.000 “
- Địa chỉ bao gồm đế FAP-O420 1.007.000 “
- Địa chỉ bao gồm đế FAP-425-O 1.092.000 “
- Địa chỉ siêu nhạy công nghệ 
Dual-Ray FAP-DO420 1.155.000 “

Đầu dò khói Beam D296 7.897.000 đ/bộ
Đầu dò nhiệt cố định và gia tăng 
FCH-T320 366.000 “

Đèn báo cháy
- FNS-320-SRD 1.049.000 đ/cái
- Lắp tường W-STR 1.166.000 “
- Địa chỉ, màu đỏ FNS-420-R 1.007.000 “
Còi địa chỉ dạng đế đầu dò/đèn, 
màu đỏ FNM-420-A-BS-RD 1.145.000 “

Chuông báo cháy 24V 6-inch MB-
G6-24-R 615.000 “

Công tắc khẩn
- Thường FMC-300RW-GSRRD 435.000 “
- Địa chỉ FMC-420RW-GSRRD 1.108.000 “
Trung tâm báo cháy
- 4 vùng,  FPD-7024 8.904.000 đ/bộ
- 8 zone FPC-500-8 10.070.000 “
- 11 loops - 1536 địa FPA-5000 174.900.000 “
Mạch mở rộng thêm 4 vùng cho tủ 
báo cháy FPC-7034 1.049.000 “
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Tên hàng Đơn giá ĐVT
Mô đun quản lý đèn, còi thường 
FLM-420-NAC-D 1.897.000 đ/cái

Rờ le (điều khiển đèn, còi thường) 
FLM-420-RLV1-D 1.357.000 “

Đầu dò lửa cho khu vực chống 
cháy nổ 016519 UK 93.492.000 “

Sản phẩm Nohmi/Nhật Bản
Đầu báo
- Khói quang kèm đế, FDK246 753.000 “
- Nhiệt gia tăng, FDPJ106-D 350.000 “
Chuông báo cháy 24 VDC, 
FBM023 (TQ) 546.000 “

Đèn chỉ thị khu vực, FLPJ001 313.000 “
Nút ấn báo cháy, lắp chìm không 
có Jack Tel (ĐL) 514.000 “

Trung tâm báo cháy
- 5 kênh FAPN202-R-5L 9.529.000 đ/bộ
- 20 kênh FAPN105N-R-20L 25.917.000 “
- 30 kênh FAPN104N-B1-30L 48.230.000 “
- 40 kênh FAPN104N-B1-40L 53.318.000 “
Sản phẩm Seojin - Hàn Quốc
Vòi chữa cháy
- DN50, 20m 859.000 đ/cuộn
- DN50, 30m 1.219.000 “
- DN65, 20m 1.049.000 “
- DN65, 30m 1.643.000 “
Van góc Hợp kim gang, ngàm 
nhôm DN50 472.000 đ/cái

Sản phẩm Trung Quốc
Van 1 chiều bướm
- DN50 254.000 đ/cái
- DN80 408.000 “
- DN100 551.000 “
- DN125 721.000 “
Van cổng tay quay ty nổi
- MB- DN50 753.000 “
- MB- DN65 869.000 “
- MB- DN80 1.208.000 “
- MB- DN100 1.325.000 “
Van cổng tay quay ty chìm
- MB- DN50 933.000 “
- MB- DN65 1.161.000 “
- MB- DN80 1.473.000 “
- MB- DN100 1.601.000 “
Van bướm tay gạt
- DN50 239.000 “
- DN80 366.000 “
- DN100 445.000 “
- DN150 572.000 “
Sản phẩm khác
Dây tín hiệu
- Báo cháy 4 ruột 4 x 7/0.20mm, 
200m ACAX-USA 689.000 đ/cuộn

- Chống cháy 4 ruột 4 x 7/0,20mm, 
500m SangJin 1.431.000 “

- Chống cháy 2 x 1,5mm SangJin 11.000 đ/m
Cáp điều khiển 2 x 2,5mm SangJin 14.000 “
Cáp chống cháy 2 x 1,5mm Cadivi 25.000 “
Cáp chống cháy 2 x 1,5mm Taya 13.000 “
Van báo động
- DN100 Protector- Valve 4” 14.257.000 đ/cái
- DN150 Protector- Valve 6” 16.324.000 “

Tên hàng Đơn giá ĐVT
Van xả tràn
- DN50 8.162.000 đ/cái
- DN100 15.794.000 “
Van đóng ngắt điện DN15 1.749.000 “
Van vòi đôi DN100 ra 2 đầu DN65 
(TFHX)- Shin Yi 2.523.000 “

Trụ cấp nước Shinyi D150, 4 cửa 
DN65, FHFA 689.000 “

Van cổng Shin Yi
- Tay quay, model: RRHX-DN100 4.081.000 “
- Ty nổi FM, model: FRHX-DN100 5.459.000 “
Van bướm tay gạt - Shin Yi
- DN50 (WBLS) 641.000 “
- DN65 (WBLS) 705.000 “
- DN100 (WBLS) 1.293.000 “
Khớp nối cao su, chống rung
- DN80 - Trung Quốc 297.000 “
- DN100 350.000 “
Rọ bơm
- Gang (Luppe) DN80 - Trung Quốc 583.000 “
- Gang (Luppe) DN100 758.000 “
- Đồng thau DN80 806.000 “
- Đồng thau DN100 1.145.000 “
Mặt bích 10K, dày BS DN80 69.000 “
Mặt bích 10K, dày BS DN100 90.000 “
Mặt bích 10K, dày BS DN125 138.000 “
Rọ bơm nhựa DN80 (sử dụng máy 
bơm xăng) 191.000 “

Ống hút ∅ 90, dài 4m (sử dụng 
máy bơm xăng) 848.000 đ/ống

Y lọc DN50 398.000 đ/cái
Y lọc DN100 943.000 “
Cáp đồng trần thoát sét
- 50mm 95.000 đ/m
- 70mm 111.000 “
- 95mm 148.000 “
- 120mm 175.000 “
Cáp đồng bọc nhựa thoát sét 70mm 133.000 “
Thanh đồng 3 x 25mm 175.000 “
Thanh đồng 40 x 4mm 307.000 “
Đế kim thu sét 954.000 đ/cái
Cáp lụa neo trụ chống sét  
6mm - 8mm 21.000 đ/m

Cáp lụa bọc nhựa neo trụ chống 
sét 7,5mm 21.000 “

Tăng đơ cáp 25cm 53.000 đ/cái
Cọc tiếp địa
- D 14 x 2,4m Việt Nam 117.000 đ/cây
- D 14 x 2,4m Ấn Độ 148.000 “
- D 16 x 2,4m Việt Nam 154.000 “
- D 16 x 2,4m Ấn Độ 180.000 “
Ống nối cọc D14 & D16 37.000 đ/cái
Thuốc hàn hóa nhiệt WELD- Thái Lan
- 90g 143.000 đ/lọ
- 150g 201.000 “
Khuôn hàn + tay kẹp + súng mồi- 
Thái Lan 3.975.000 đ/bộ

Bột hóa chất giảm điện trở đất- 
GEM-TVT 413.000 đ/bao

Ốc siết cáp: Cà na nhỏ, Cà na lớn 27.000 đ/con
Kẹp chữ C: C38, C50, C70, C95 27.000 “
Hộp kiểm tra điện trở 200 x 200 371.000 đ/hộp
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